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1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần:
LÝ THUYẾT TỔ CHỨC SẢN XUẤT
· Mã học phần:  VTO 09.2

 

· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Khai thác VT 
· Bậc đào tạo:
Đại học

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn VT ĐB&TP – Khoa Vận tải - Kinh tế
· Loại học phần: Bắt buộc 
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học trước: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học song hành: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): (Cơ sở vật chất: (VD: projector, loa,…)

· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Bài tập lớn
	Thực hành
	Thí nghiệm
	Tự học

	24
	12
	
	
	
	
	60


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức 

 Sau khi kết thúc môn học sinh viên thu nhận được những nguyên lý, phương pháp và kỹ thuật để đánh giá một cách chính xác quá trình sản xuất. Các công việc cần chuẩn bị cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung và ứng dụng cho doanh nghiệp trong sản xuất dịch vụ và dịch vụ vận tải
 2.2. Kỹ năng 

 Sau khi kết thúc môn học sinh viên có thể xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh cho 1 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung và dịch vụ vận tải nói riêng

2.3. Thái độ, nhận thức: (mô tả các yêu cầu về thái độ, nhận thức về học phần trong ngành/chuyên ngành đào tạo mà người học cần đạt được)
Mục tiêu của môn học gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học có được sau khi học môn học:

- Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được:

+ Nắm được kiến thức sâu rộng của môn học lý thuyết tổ chức sản xuất;

+ Nắm được kiến thức cơ bản của ngành dự báo và dự trữ sản xuất, các kiến thức về lựa chọn vị trí doanh nghiệp;

+ Biết về sự thay đổi của xã hội, đặc biệt là xu hướng phát triển và sử dụng các nguồn lực để phục vụ sản xuất;

+ Nắm được kiến thức có thể phân tích, thảo luận và bình luận về tổ chức và quản lý sản xuất.

- Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được:

+ Có các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp và có thể phát triển được;

+ Có kỹ năng làm việc với người khác;

+ Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; 

+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt; Có các kỹ năng tự phát triển giữa xu hướng thay đổi;

+ Đánh giá được cách dạy và học. 

- Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được:

+ Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học;

+ Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn học; 

+ Nhìn thấy thái độ của riêng mình;

+ Nhìn thấy giá trị của xã hội mình;

+ Nhìn thấy giá trị văn hoá của địa phương và giá trị văn hoá phổ quát;

+ Có chuẩn mực sống trong xã hội một cách có lý do và sự tự tin.

3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

 Tóm tắt nội dung bằng tiếng việt:

Cung cấp những kiến thức về các chức năng cơ bản và những thách thức đối với các nhà quản lý trong môi trường sản xuất và dịch vụ.. 

  Tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh:


Provide students with knowledge of basic function and challenge administrator in prodution environment and service.

4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)

Chương 1: Tổng quan về sản xuất, dịch vụ và quá trình sản xuất dịch vụ 

Chương 2. Dự báo nhu cầu sản phẩm và dịch vụ
Chương 3: Quản lý dự trữ vật tư hàng hoá

Chương 4: Xác định vị trí (địa điểm) của doanh nghiệp

Chương 5: Tổ chức sản xuất và quản lý các nguồn tổ chức sản xuất
5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: PGS TS Từ Sỹ Sùa
· Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS
· Thời gian, địa điểm làm việc: Tất cả các ngày trong tuần tại BM P504 A9 Trừ các ngày lên lớp
· Địa chỉ liên hệ: P504 A9
· Điện thoại:
0903631762

email: Tusysua@gmail.com
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: GVC TS Trần Thị Lan Hương
· Chức danh, học hàm, học vị: GVC TS
· Thời gian, địa điểm làm việc: Tất cả các ngày trong tuần tại BM P504 A9 Trừ các ngày lên lớp
· Địa chỉ liên hệ: P504 A9
· Điện thoại:
0983120862

email: lanhuong1002utc@gmail.com 
6. Học liệu: (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)
6.1. Giáo trình/Bài giảng  
- Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (Hoàng Vệ Vỹ-Nhà Xuất bản Kinh tế Trung Quốc-1999)

- Quản trị sản xuất và tác nghiệp (Đặng Minh Trang - Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh)

- What is Total Quality Control (Prentice-Hall Inc-1985- Inshikawa)

 6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên

 
- Tài liệu tham khảo xác định cho từng nội dung và hình thức chính của dạy-học. Có thể ghi rõ các phần hoặc các trang quan trọng trong tài liệu tham khảo, giúp sinh viên thuận tiện trong việc nghiên cứu tài liệu.
 
- Học liệu bắt buộc và học liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, websites, băng hình…)
7. Hình tổ chức và dạy học
	Thứ tự chương mục
	Nội dung
	Số giờ (1 giờ =50 phút)

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thí nghiệm
	Thảo luận
	Thực hành
	Tự học

	Chương 1
	Tổng quan về sản xuất, dịch vụ và quá trình sản xuất dịch vụ
	4
	
	
	2
	
	10

	1.1
	Tổng quan về sản xuất và dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Tổng quan về quản trị sản xuất dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Phân loại sản xuất
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Mã hoá sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất
	
	
	
	
	
	

	Chương 2
	Dự báo nhu cầu sản phẩm và dịch vụ
	5
	
	
	2
	
	12

	2.1
	Tổng quan về dự báo
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Các nhân tố tác động đến dự báo nhu cầu sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Tác động của chu kỳ sống của sản phẩm đối với dự báo
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Các phương pháp dự báo nhu cầu
	
	
	
	
	
	

	Chương 3
	Quản lý dự trữ vật tư hàng hoá
	5
	
	
	2
	
	12

	3.1
	Các nguyên tắc của quản lý dự trữ vật tư hàng hoá
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Xác định số lượng kinh tế và chi phí quản lý dự trữ
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Một số ứng dụng mô hình WILSON
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Dự trữ bảo hiểm
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Các yếu tố tác động đến chính sách dự trữ
	
	
	
	
	
	

	Chương 4
	Xác định vị trí (địa điểm) của doanh nghiệp
	5
	
	
	2
	
	12

	4.1
	Tổng quan về vị trí (địa điểm) của doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Các bước tiến hành lựa chọn vị trí (địa điểm )
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí (địa điểm )
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Các phương pháp xác định vị trí (địa điểm)
	
	
	
	
	
	

	Chương 5
	Tổ chức sản xuất và quản lý các nguồn tổ chức sản xuất
	5
	
	
	4
	
	14

	5.1
	Tổng quan về tổ chức sản xuất
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Các phương pháp tổ chức sản xuất
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Quản lý các nguồn sản xuất
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Các phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất hiện đại
	
	
	
	
	
	


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Trưởng bộ môn thông qua):  
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 
Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  15% 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

….%  
· Chuẩn bị tốt phần tự học

….%  
8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ (tỷ trọng 15%)
1) Kiểm tra giữa kỳ

a. Hình thức: ….. (VD: Bài kiểm tra)
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng … % 
2) Thí nghiệm, bài tập lớn, thảo luận, thực hành 

a. Hình thức: ….. (VD: báo cáo bài tập lớn)

b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng … % 

8.3. Thi kết thúc học phần ( 70%)
c. Hình thức: ……  (Tiểu luận, thi viết hoặc thi vấn đáp )
d. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  …. % 

Duyệt







Hiệu trưởng
          Trưởng khoa                                  
Trưởng bộ môn

   (Ký tên)                    (Ký tên)                                  

       (Ký tên) 
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